
Phụ lục IV.4

Đơn vị: đồng

1 10.0152.0410_GT
Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang 

màng phổi

Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang 

màng phổi
            1.764.200  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

2 10.0356.0436_GT Dẫn lưu nước tiểu bàng quang Dẫn lưu nước tiểu bàng quang             1.534.400  Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy 

3 10.0357.0436_GT Dẫn lưu áp xe khoang Retzius Dẫn lưu áp xe khoang Retzius             1.534.400  Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy 

4 03.3394.0464_GT Phẫu thuật dẫn lưu áp xe cơ đái chậu Phẫu thuật dẫn lưu áp xe cơ đái chậu             2.461.800 

 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, 

miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối. 

5 03.3443.0464_GT Dẫn lưu túi mật Dẫn lưu túi mật             2.461.800 

 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, 

miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối. 

6 03.3489.0464_GT
Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe 

thận

Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe 

thận
            2.461.800 

 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, 

miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối. 

7 03.3498.0464_GT
Dẫn lưu niệu quản ra thành bụng 1 

bên/2 bên

Dẫn lưu niệu quản ra thành bụng 1 

bên/2 bên
            2.461.800 

 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, 

miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối. 

8 03.3402.0491_GT Mở bụng thăm dò Mở bụng thăm dò             2.367.100 
 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy  

9 10.0451.0491_GT Mở bụng thăm dò Mở bụng thăm dò             2.367.100 
 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy  

GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM GÂY TÊ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ

THUỐC VÀ OXY SỬ DỤNG TRONG DỊCH VỤ

Áp dụng cho các Phòng khám Đa khoa khu vực (*)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 15/10/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Mức giá Ghi chúSTT
Mã DVKT dùng 

chung

Tên danh mục kỹ thuật theo Thông 

tư 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá



Mức giá Ghi chúSTT
Mã DVKT dùng 

chung

Tên danh mục kỹ thuật theo Thông 

tư 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

10 10.0511.0491_GT Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng             2.367.100 
 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy  

11 03.3282.0493_GT Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành             2.529.700  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

12 03.3332.0493_GT Dẫn lưu áp xe ruột thừa Dẫn lưu áp xe ruột thừa             2.529.700  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

13 03.3815.0493_GT Dẫn lưu áp xe cơ đái chậu Dẫn lưu áp xe cơ đái chậu             2.529.700  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

14 10.0509.0493_GT Dẫn lưu áp xe ruột thừa Dẫn lưu áp xe ruột thừa             2.529.700  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

15 03.3685.0571_GT

Phẫu thuật viêm xương cánh tay: 

đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn 

lưu

Phẫu thuật viêm xương cánh tay: 

đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn 

lưu

            2.593.500  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

16 03.3687.0571_GT
Phẫu thuật viêm xương cẳng tay 

đục, mổ, nạo, dẫn lưu

Phẫu thuật viêm xương cẳng tay 

đục, mổ, nạo, dẫn lưu
            2.593.500  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

17 03.3083.0576_GT Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu             2.234.900  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

18 28.0161.0576_GT
Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương 

vùng mặt cổ

Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương 

vùng mặt cổ
            2.234.900  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

19 28.0162.0576_GT

Phẫu thuật vết thương phần mềm 

vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ 

chức

Phẫu thuật vết thương phần mềm 

vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ 

chức

            2.234.900  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

20 28.0288.0576_GT
Phẫu thuật điều trị vết thương dương 

vật

Phẫu thuật điều trị vết thương dương 

vật
            2.234.900  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

21 03.3793.0577_GT
Cắt lọc vết thương gãy xương hở, 

nắn chỉnh cố định tạm thời

Cắt lọc vết thương gãy xương hở, 

nắn chỉnh cố định tạm thời
            4.476.200  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

22 12.0255.0598_GT
Phẫu thuật lấy dây chằng rộng, u đáy 

chậu, u tiểu khung

Phẫu thuật lấy dây chằng rộng, u đáy 

chậu, u tiểu khung
            6.170.000  Chưa bao gồm thuốc và oxy 



Mức giá Ghi chúSTT
Mã DVKT dùng 

chung

Tên danh mục kỹ thuật theo Thông 

tư 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

23 03.2263.0624_GT Khâu rách cùng đồ âm đạo Khâu rách cùng đồ âm đạo             1.631.700  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

24 13.0149.0624_GT Khâu rách cùng đồ âm đạo Khâu rách cùng đồ âm đạo             1.631.700  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

25 03.3400.0632_GT Lấy máu tụ tầng sinh môn Lấy máu tụ tầng sinh môn             2.037.500  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

26 15.0391.0955_GT
Phẫu thuật mở cạnh cổ lấy dị vật (dị 

vật thực quản, hỏa khí…)

Phẫu thuật mở cạnh cổ lấy dị vật (dị 

vật thực quản, hỏa khí…)
            1.633.500  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

27 16.0348.1089_GT Phẫu thuật tháo nẹp, vít Phẫu thuật tháo nẹp, vít [ hai bên]             2.771.700  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

28 16.0348.1090_GT Phẫu thuật tháo nẹp, vít Phẫu thuật tháo nẹp, vít [ hai bên]             2.770.100  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

29 16.0348.1091_GT Phẫu thuật tháo nẹp, vít Phẫu thuật tháo nẹp, vít [ hai bên]             2.520.200  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

30 28.0352.1091_GT
Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau 

phẫu thuật

Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau 

phẫu thuật [Dùng cho chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt và 1 bên]

            2.520.200  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

31 11.0159.1144_GT
Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương 

mạn tính

Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương 

mạn tính
            2.176.500  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

32 10.0506.0459_GT Cắt ruột thừa đơn thuần Cắt ruột thừa đơn thuần             2.368.500  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

33 03.3710.0571_GT Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa             2.593.500  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

34 03.3711.0571_GT Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay             2.593.500  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

35 28.0008.0574_GT
Phẫu thuật điều trị da đầu đứt rời 

không sử dụng kỹ thuật vi phẫu

Phẫu thuật điều trị da đầu đứt rời 

không sử dụng kỹ thuật vi phẫu 

[diện tích ≥10 cm2]

            4.123.000  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

36 28.0008.0575_GT
Phẫu thuật điều trị da đầu đứt rời 

không sử dụng kỹ thuật vi phẫu

Phẫu thuật điều trị da đầu đứt rời 

không sử dụng kỹ thuật vi phẫu 

[diện tích ≥10 cm2]

            2.686.900  Chưa bao gồm thuốc và oxy 



Mức giá Ghi chúSTT
Mã DVKT dùng 

chung

Tên danh mục kỹ thuật theo Thông 

tư 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

37 28.0108.0575_GT
Phẫu thuật giải phóng sẹo chít hẹp 

lỗ mũi

Phẫu thuật giải phóng sẹo chít hẹp 

lỗ mũi
            2.686.900  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

38 28.0111.0575_GT
Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết 

thương môi

Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết 

thương môi
            2.686.900  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

39 13.0032.0632_GT
Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh 

môn

Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh 

môn
            2.037.500  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

40 03.2264.0669_GT Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn             2.640.300  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

41 13.0002.0672_GT Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên             2.736.300  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

Ghi chú (*) Gồm các Phòng khám đa khoa khu vực: Bản Khoang; Thanh Phú; Pom Hán; Lùng Phình; Bảo Nhai; Tằng Loỏng; Phong Hải; Mường Hum; Trịnh Tường; Nghĩa Đô; 

Bảo Hà; Bản Lầu; Pha Long; Cao Sơn; Cán Cấu; Sín Chéng; Minh Lương; Võ Lao; Sơn Thịnh; Gia Hội; Chấn Thịnh; Ngã Ba Kim; Khao Mang; Việt Cường; Hưng Khánh; Dụ 

Hạ; An Bình; Cảm Ân; Thác Bà; Cảm Nhân; Khánh Hòa.

Trường hợp thay đổi tên gọi nhưng không thay đổi quy mô, vị trí, phạm vi hoạt động thì các đơn vị sau đổi tên tiếp tục áp dụng mức giá này cho đến khi ban hành quy định mới.


